	
	



BÀI 9: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH
Mục tiêu
· Kiến thức

· Phân biệt được nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.
· Nêu được vai trò của nhiễm sắc thể giới tính trong sự xác định giới tính ở sinh vật.
· Nêu được các yếu tố chi phối sự hình thành giới tính ở sinh vật.
· Kĩ năng

· Quan sát, phân tích tranh hình

· Có nhận thức và thái độ đúng đắn về sự hình thành giới tính ở người và vai trò của hiểu biết về sự hình thành giới tính ở sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Nhiễm sắc thể giới tính
Hình thái và số lượng các cặp NST ở người nam và người nữ giống nhau, chỉ khác ở cặp NST giới tính: nam là XY (X lớn hơn Y), nữ là XX (hai NST X giống nhau).

Lưu ý: cặp XY là cặp NST tương đồng (vì có đoạn tương ứng nhau) dù kích thước khác nhau.

Cặp NST thể có vai trò quyết định giới tính ở người là cặp XY.
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Hình 1. Nhiễm sắc thể giới tính ở người

2. Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính

Quan sát Hình 2, giới tính ở sinh vật được xác định theo các kiểu: châu chấu cái XX, châu chấu đực là X; ruồi giấm cái XX, ruồi giấm đực XY; gà mái ZW, gà trống ZZ.

Cặp NST giới tính trong bộ NST của loài có vai trò quyết định giới tính ở sinh vật. Ở các loài có cặp NST giới tính XX (con cái) và XY (con đực), sự phân li và tổ hợp của các NST trong cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh là cơ chế hình thành tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1.
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Hình 2. Nhiễm sắc thể giới tính ở châu chấu, ruồi giấm, gà

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính

Sự phân hóa giới tính ở nhiều loài sinh vật còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể.

+ Ở điều kiện nhiệt độ dưới 28°C, trứng rùa đã thụ tinh thường nở thành con đực, nhưng khi nhiệt độ trên 32°C thì trứng thụ tinh có xu hướng nở thành con cái.

+ Ở ong mật: trứng được thụ tinh (2n) sẽ phát triển thành ong cái (ong thợ hoặc ong chúa) phụ thuộc vào giai đoạn ấu trùng. Trứng không thụ tinh sẽ phát triển thành ong đực (đơn bội).

Sự di truyền giới tính và sự ảnh hưởng của môi trường trong xác định giới tính ở sinh vật được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là việc điều khiển tỉ lệ đực : cái trong chăn nuôi.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Câu 1 - SGK trang 41): Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường?

Hướng dẫn giải

Điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường:

	NST thường
	NST giới tính

	Tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới.
	Có 1 cặp NST tương đồng: XX và 1 cặp NST không tương đồng: XY, khác nhau ở hai giới.

	Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào.

	Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào.

	Quy định tính trạng thường của tế bào và cơ thể.
	Quy định tính trạng liên quan tới giới tính.


Ví dụ 2 (Câu 2 - SGK trang 41): Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Hướng dẫn giải

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người được giải thích dựa trên cơ chế xác định giới tính. Đó là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh. 

P: 44A + XX 

×

44A + XY

Gp: 22A + X 



22A + X; 22A + Y

F1:

44A + XX; 44A + XY



(Con gái; con trai)
(A là cặp NST thường, XX là cặp NST giới tính nữ, XY là cặp NST giới tính nam).

Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là không đúng vì qua giảm phân người mẹ chỉ sinh ra một loại trứng (mang NST X), còn người bố cho ra hai loại tinh trùng (một mang NST X và một mang NST Y). Sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST X sinh ra con gái, còn sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST Y sẽ sinh ra con trai. Như vậy chỉ có con trai có NST Y quyết định giới tính nam, ở nữ không có NST Y quyết định giới tính nam nên quan niệm trên là sai.

Ví dụ 3 (Câu 3 - SGK trang 41): Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Hướng dẫn giải

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ bằng nhau và bằng 1:1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau do đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1.

Ví dụ 4 (Câu 4 - SGK trang 41): Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi. Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Hướng dẫn giải

Sự phân hoá giới tính chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong (hoocmôn sinh dục) và bên ngoài (nhiệt độ, ánh sáng,...). Ví dụ: dùng mêtyl testostêrôn tác động vào cá vàng cái có thể biến thành cá đực (về kiểu hình), ở một số loài rùa, nếu trứng được ủ ở nhiệt độ dưới 28°C sẽ nở thành con đực, nếu nhiệt độ trên 32°C trứng nở thành con cái.

Nắm được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính người ta có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.

Ví dụ 5 (Câu 5 - SGK trang 41): Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 :1?

A. Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

B. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

C. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

D. Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực mang (NST X và NST Y) với giao tử cái tương đương.
Hướng dẫn giải

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 khi hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương và xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực mang (NST X và NST Y) với giao tử cái tương đương.

Chọn B và D.

Ví dụ 6: Quan sát hình sau và trả lời câu hỏi sau:

Bộ nhiễm sắc thể ở người
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a. Hãy so sánh hình thái và số lượng các cặp NST ở người nam và người nữ?

b. Hãy cho biết các cặp NST nào là các cặp NST tương đồng? Các cặp nào là các cặp NST không tương đồng?

Hướng dẫn giải

a. Hình thái và số lượng các cặp NST ở người nam và người nữ giống nhau, chỉ khác ở cặp NST giới tính: nam là XY (X lớn hơn Y), nữ là XX (hai NST X giống nhau).

b. Các cặp NST tương đồng: cùng 1 số (hai NST có hình dạng, kích thước giống nhau). Cặp NST không tương đồng: khác số (hai NST có hình dạng, kích thước khác nhau).

Ví dụ 7: Hãy viết công thức bộ NST của ruồi giấm lưỡng bội bình thường ở con đực và con cái.

Hướng dẫn giải

Con đực 2n = 6A + XY; con cái 2n = 6A + XX.

Ví dụ 8: Hãy cho biết ở châu chấu, ruồi giấm, gà, giới tính nào là giới đồng giao tử, giới tính nào là dị giao tử? Hãy viết công thức bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội bình thường ở châu chấu, ở gà, biết rằng ở châu chấu cái 2n = 24 và châu chấu đực 2n = 23, gà 2n = 78.

Hướng dẫn giải

	

	Giới đồng giao tử
	Giới dị giao tử

	Châu chấu cái 2n = 22A + XX

Châu chấu đực 2n = 22A + X
	Con cái

n = 11A + X
	Con đực

n = 11A + X và n = 11A

	Ruồi giấm cái 2n = 6A + XX

Ruồi giấm đực 2n = 6A + XY
	Con cái

n = 3A + X
	Con đực

n = 3A + X và n = 3A + Y

	Gà mái 2n = 76A + ZW

Gà trống 2n = 76A + ZZ
	Con đực

n = 38A + Z
	Con cái

n = 38A + Z và n = 38A + W


Ví dụ 9: Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ giới tính nam : nữ ở người thường xấp xỉ 1 : 1? Nếu chủ động điều chỉnh để thay đổi tỉ lệ giới tính này thì hậu quả đối với dân số và xã hội sẽ là gì?

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ giới tính nam : nữ ở người thường xấp xỉ 1 : 1 vì 50% tinh trùng mang X và 50% tinh trùng mang Y thụ tinh cho 100% trứng mang X.

Nếu chủ động điều chỉnh để thay đổi tỉ lệ giới tính này thì hậu quả đối với dân số và xã hội sẽ là mất cân bằng giới tính, số con trai nhiều hơn con gái, sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy kinh tế, xã hội, mất ổn định an ninh trật tự.
· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

Câu 1: Nếu chỉ xét cặp NST giới tính thì có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?

Câu 2: Sự thụ tinh giữa các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái?

Câu 3: Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1 : 1?

Bài tập nâng cao

Câu 4: Trong chăn nuôi, việc điều chỉnh tỉ lệ đực : cái có ý nghĩa gì?

Câu 5: Hãy quan sát hình dưới đây, sự giống nhau và khác nhau giữa NST trong tế bào của ruồi giấm đực và ruồi giấm cái là gì?
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Các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào của ruồi giấm đực (trái) và ruồi giấm cái (phải).

ĐÁP ÁN

Bài tập cơ bản

Câu 1: Qua giảm phân tạo ra một loại trứng (22A + X) và hai loại tinh trùng (22A + X và 22A + Y).

Câu 2: Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính X với trứng sẽ tạo hợp tử phát triển thành con gái. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST giới tính Y với trứng sẽ tạo hợp tử phát triển thành con trai.

Câu 3: Tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1 : 1 do 2 loại tinh trùng mang NST X và NST Y được tạo ra với tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ tinh với xác suất như nhau.

Bài tập nâng cao

Câu 4: Trong chăn nuôi, việc điều chỉnh tỉ lệ đực: cái có ý nghĩa tăng năng suất, đáp ứng nhu cầu xã hội. Ví dụ để chăn nuôi lấy thịt thì nuôi con đực, để lấy trứng thì nuôi con cái. 

Câu 5:

Giống nhau: về số lượng, hình dạng, kích thước của các nhiễm sắc thể (7 trong 8 nhiễm sắc thể).

Khác nhau: ruồi giấm cái có 2 nhiễm sắc thể X, ruồi giấm đực có 1 nhiễm sắc thể X và 1 nhiễm sắc thể Y. Đây là sự khác nhau ở cặp nhiễm sắc thể quyết định giới tính của ruồi giấm.
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 Bộ nhiễm sắc thể của loài gồm có các cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Cặp nhiễm sắc thể giới tính khác nhau ở giới đực và giới cái (XX hoặc XY).[image: image8.png]
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